(Mẫu số 02)
BIỂU TỔNG HỢP 
VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, CHUYÊN MÔN CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

	Tổng số CNLĐ
	Trình độ học vấn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ chuyên môn, nghề nghiệp
	Kết quả đào tạo giai đoạn
từ 01/2012 đến 05/2015

	
	
	
	Chưa qua đào tạo nghề
	Đào tạo nghề ngắn hạn
	Trung cấp nghề
	Cao đẳng, Cử nhân, Kỹ sư
	Bậc thợ
	

	
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	CĐ, ĐH
	Trên ĐH
	Sơ cấp chính trị
	Trung cấp chính trị
	Cao cấp, cử nhân chính trị
	
	
	
	
	Từ bậc 1 đến bậc 3
	Từ bậc 4 đến bậc 5
	Từ bậc 6 đến bậc 7
	Số CNLĐ được nâng cao trình độ học vấn
	Số CNLĐ được đào tạo tay nghề
	Số CNLĐ thi 
tay nghề
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…………………, ngày …… tháng …… năm 2015
TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)

